
UBND QUẬN BÌNH THẠNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG MẦM NON 14                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

DANH SÁCH 

KẾT QUẢ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN  

Năm học 2022-2023 

 

 

STT 

 

HỌ 

 

 

TÊN 

 

 

NGÀY SINH 
 

CƯ TRÚ 

 

MÃ SỐ 

HỒ SƠ 

 

NHÓM/

LỚP 

 
NAM NỮ 

 
1 

 
Phan Thiên 

 
Khôi 

 
30/07/2021 

 Phường 

14 

 
83828 

 
13-18th 

 
2 

 
Bùi Phước 

 
An 

 

08/05/2020 
 
 

Phường 

14 

 
80566 

 
25-36th 

 
3 

 
Nguyễn Bảo 

 
Ngọc 

  
03/06/2020 

Phường 

14 

 
80114 

25-36th 

 
4 

 
Bùi Nhã 

 
Trâm 

  
05/07/2020 

Phường 

14 

 
87024 

25-36th 

 
5 

 
Phạm Quốc 

 
Đại 

 
30/07/2020 

 Phường 

14 

 
83746 

25-36th 

 
6 

 
Nguyễn Trung 

 
Hiếu 

 
06/08/2020 

 Phường 

14 

 
83637 

25-36th 

 
7 

 
Nguyễn Lê Trâm 

 
Anh 

  
29/08/2020 

Phường 

14 

 
87028 

25-36th 

 
8 

 
Lê Khánh 

 
An 

  
17/01/2019 

Phường 

14 

 
83689 

 
Mầm 

 
9 

 
Nguyễn Thụy Ngọc 

 
Hương 

  
24/01/2019 

Phường 

14 

 
80523 

 
Mầm 



 
10 

 
Lưu Gia 

 
Hưng 

 
14/05/2019 

 Phường 

14 

 
79860 

 
Mầm 

 
11 

 
Võ Ngọc Mẫn 

 
Nhi 

  
19/06/2019 

Phường 

14 

 
86997 

 
Mầm 

 
12 

 
Nguyễn Minh 

 
Phúc 

 
28/07/2019 

 Phường 

14 

 
85844 

 
Mầm 

 
13 

 
Nguyễn Thảo Như 

 
Ý 

  
14/10/2019 

Phường 

14 

 
80524 

 
Mầm 

 
14 

 
Đặng Thúy Minh 

 
Chi 

  
17/10/2019 

Phường 

14 

 
83480 

 
Mầm 

 
15 

 
Huỳnh Lữ Linh 

 
Trúc 

  
06/11/2019 

Phường 

14 

 
80556 

 
Mầm 

 
16 

 
Nguyễn Võ Yến 

 
Nhi 

  
27/11/2019 

Phường 

14 

 
80022 

 
Mầm 

 
17 

 
Lý Phương 

 
Nguyên 

  
06/12/2019 

Phường 

14 

 
80492 

 
Mầm 

 
18 

 
Nguyễn Thị Bạch 

 
Lê 

  
12/12/2019 

Phường 

14 

 
85666 

 
Mầm 

 
19 

 
Nguyễn Trương Trúc 

 
Lan 

  
14/12/2019 

Phường 

14 

 
83641 

 
Mầm 

 
20 

 
Lê Duy 

 
Phong 

 
19/12/2019 

 Phường 

14 

 
83683 

 
Mầm 

 
21 

 
Lê Duy 

 
Khương 

 
19/04/2018 

 Phường 

14 

 
83682 

 
Chồi 

 
22 

 
Nguyễn Trần Anh 

 
Thư 

  
01/11/2018 

Phường 

14 

 
85874 

 
Chồi 



 
23 

 
Nguyễn Dương Bảo 

 
Minh 

 
19/11/2018 

 Phường 

14 

 
85739 

 
Chồi 

 
24 

 
Đinh Quốc 

 
An 

 
18/07/2017 

 Phường 

14 

 
85508 

 
Lá 

 

Bình Thạnh, ngày 01 tháng 8 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

( Đã ký ) 

 

 

     Huỳnh Thị Mỹ Nam 




